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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đặt 𝑡 = cos 𝑥, phương trình cos2 𝑥 + 5 cos 𝑥 = 0 trở thành

A. 𝑡2 + 5 = 0 B. 𝑡2 + 5𝑡 = 0 C. −𝑡2 − 5𝑡 = 0 D. 5𝑡 = 0

Câu 2. Nghiệm tổng quát của phương trình sin(2𝑥 −
1

3
𝜋) = 0 là

A. 𝑥 =
1

3
𝜋 + 𝑘

𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ B. 𝑥 =

1

3
𝜋 + 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ

C. 𝑥 =
1

6
𝜋 + 𝑘

𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ D. 𝑥 = −

1

6
𝜋 + 𝑘

𝜋

2
, 𝑘 ∈ ℤ

Câu 3. Cấp số nhân (𝑢𝑛) có 𝑢1 = 243 và công bội 𝑞 =
1

3
. Giá trị của 𝑢3 bằng

A. 27 B. −27 C. 
731

3
D. 9

Câu 4. Một xưởng cơ khí lập bảng tần số ghép nhóm cho đường kính chi tiết (đơn vị mm) của 186 chi tiết, các 

lớp cùng độ rộng 5:

Lớp [15; 20) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40) [40; 45)

Tần số hiển thị 9 29 48 23 37 39

Biên bản lưu riêng hai số tin cậy: tổng số chi tiết là 186, và mốt ghép nhóm của bảng khi ấy là 27, 17 mm (đã 

làm tròn đến hàng phần trăm). Kiểm tra cho biết đúng một ô tần số trên bảng hiển thị khác tần số thật. Sau 

đó một lô chi tiết mới được nhập, tần số theo lớp đã đúng:

Lớp [15; 20) [20; 25) [25; 30) [30; 35) [35; 40) [40; 45)

Lô mới 20 14 4 52 4 4

Bốn báo cáo được nộp, mỗi báo cáo nêu ô phải sửa cùng tần số đúng của nó, mốt ghép nhóm trước khi gộp lô 

mới, và lớp mốt cùng mốt ghép nhóm sau khi gộp. Báo cáo nào là báo cáo duy nhất đúng?

A. ô của lớp [25; 30) phải là 49 mốt trước khi gộp 31, 3 sau khi gộp, lớp mốt là [30; 35) và mốt là 31, 96

B. ô của lớp [30; 35) phải là 24 mốt trước khi gộp 27, 21 sau khi gộp, lớp mốt là [30; 35) và mốt là 32, 03

C. ô của lớp [25; 30) phải là 49 mốt trước khi gộp 27, 17 sau khi gộp, lớp mốt là [30; 35) và mốt là 31, 96

D. ô của lớp [25; 30) phải là 49 mốt trước khi gộp 27, 17 sau khi gộp, lớp mốt là [25; 30) và mốt là 25

Câu 5. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
5𝑛 + 30

𝑛 + 4
. Dãy số này

A. không tăng cũng không giảm B. tăng

C. là dãy hằng D. giảm
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Câu 6. Cấp số cộng (𝑢𝑛) có 𝑢3 = 7 và 𝑢7 = 27. Giá trị của 𝑆6 bằng

A. −18 B. 57 C. 35 D. 132

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Mỗi ngày, một kho trung chuyển bổ sung thêm một số hộp linh kiện; số hộp linh kiện bổ sung theo 

các ngày tạo thành một cấp số cộng có số hạng đầu 𝑎1 nguyên dương và công sai 𝑑 nguyên dương. Hệ thống 

không lưu số của từng ngày, chỉ lưu tổng tích luỹ 𝑇𝑖 tính từ ngày 1 đến ngày 𝑛𝑖 ở vài ngày rời rạc — và đúng 
một bản ghi đã bị nhập sai:

Hàng Ngày 𝑛𝑖 Tổng tích luỹ đang lưu 𝑇𝑖
𝑖 = 1 6 153

𝑖 = 2 21 1008

𝑖 = 3 26 1269

𝑖 = 4 33 2178

𝑖 = 5 38 2793

Kế hoạch đặt ngưỡng 14207 hộp linh kiện. Hỏi từ ngày thứ mấy thì tổng tích luỹ đúng lần đầu đạt hoặc vượt 

14207 hộp linh kiện?

Câu 8. Biết sin 𝛼 =
9

41
 và cos 𝛼 =

40

41
. Tính tan 2𝛼 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 9. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 45 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)

Tần số 14 13 12 3 3

Tính trung vị của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 10. Một báo cáo thống kê quãng đường mỗi chuyến của 143 chuyến xe dùng bảng tần số ghép nhóm dưới 

đây. Vì lí do bảo mật, hai ô tần số đã bị che, kí hiệu 𝑥 và 𝑦 mọi ô còn lại và tổng mẫu vẫn hiển thị.

Lớp quãng đường mỗi chuyến (km) Số chuyến xe
[25; 29) 20

[29; 33) 𝑥

[33; 37) 30

[37; 41) 30

[41; 45) 𝑦

[45; 49) 25

Tổng 143

Báo cáo còn giữ hai tứ phân vị, cả hai đã làm tròn tới bước 𝜀 = 0, 2 km: 𝑄1 ≈ 31, 4 km và 𝑄3 ≈ 41 km. Một số 

hiển thị 𝑞 nghĩa là giá trị thật thuộc nửa khoảng [𝑞 − 0, 1; 𝑞 + 0, 1). Tứ phân vị của mẫu ghép nhóm tính theo 

công thức nội suy 𝑄𝑝 = 𝐿+ ℎ ·
𝑝𝑁 − 𝐹trước

𝑓
, trong đó 𝐿, ℎ, 𝑓  là đầu mút trái, độ rộng và tần số của lớp chứa 

𝑄𝑝, còn 𝐹trước là tần số tích luỹ của các lớp đứng trước. Hỏi 𝑥 − 𝑦 bằng bao nhiêu? (trả lời kèm dấu).
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